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LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA
LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:
“Điều 7. Người được trợ giúp pháp lý
1. Người có công với cách mạng; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.
2. Người nhiễm chất độc da cam.
3. Trẻ em.
4. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng, người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng, phạm nhân.
5. Người thuộc hộ nghèo; người thuộc hộ cận nghèo; người cao tuổi, người bị bạo lực gia đình trong vụ việc bạo lực gia đình, người nhiễm HIV được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
6. Người dân tộc thiểu số rất ít người; người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
7. Người khuyết tật.
8. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.
9. Cá nhân bị thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
10. Người có khó khăn về tài chính do gặp thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, mất mùa, sự kiện bất khả kháng, tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
11. Người nước ngoài theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
12. Chính phủ quy định chi tiết khoản 10 và khoản 11 Điều này.”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 như sau:
“2. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có Chi nhánh.
Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Chi nhánh. Căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.”.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 15 như sau:
“3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết Điều này.”.
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:
“Điều 21. Bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét bổ nhiệm và cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý cho người đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 19 của Luật này và không thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Đang trong thời hạn bị xử lý kỷ luật; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý kể cả trường hợp đã được xóa án tích.
2. Người đã bị miễn nhiệm, thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý theo quy định tại các điểm a, c, d hoặc e khoản 1 Điều 22 của Luật này được xem xét bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn của trợ giúp viên pháp lý quy định tại Luật này và lý do miễn nhiệm, thu hồi thẻ không còn.
3. Người đã được cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý được cấp lại thẻ trong trường hợp thẻ bị mất, bị hư hỏng hoặc bị thu hồi do chuyển công tác đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc tỉnh, thành phố khác.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:
“Điều 22. Miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý
1. Trợ giúp viên pháp lý bị miễn nhiệm, thu hồi thẻ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Không đủ tiêu chuẩn làm trợ giúp viên pháp lý quy định tại Điều 19 của Luật này;
b) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc;
c) Chuyển công tác khác hoặc thôi việc theo nguyện vọng; 
d) Không thực hiện vụ việc tham gia tố tụng trong thời gian 02 năm liên tục, trừ trường hợp do nguyên nhân khách quan;
đ) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo từ lần thứ 02 trở lên hoặc cách chức do thực hiện hành vi quy định tại điểm a, b, đ hoặc e khoản 1 Điều 6 của Luật này;
e) Đang bị cấm hành nghề trong thời gian nhất định theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
g) Bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định miễn nhiệm, thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
6. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:
“Điều 24. Tiêu chuẩn, điều kiện cấp thẻ của cộng tác viên trợ giúp pháp lý
1. Những người sau đây có thể trở thành cộng tác viên trợ giúp pháp lý:
 a) Người đã nghỉ hưu hoặc tự nguyện xin thôi việc, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe và có nguyện vọng thực hiện trợ giúp pháp lý, bao gồm: trợ giúp viên pháp lý; thẩm phán, thẩm tra viên ngành Tòa án; kiểm sát viên, kiểm tra viên ngành kiểm sát; điều tra viên; chấp hành viên, thẩm tra viên thi hành án dân sự, chuyên viên làm công tác pháp luật tại các cơ quan nhà nước từ 5 năm trở lên;
b) Viên chức có bằng cử nhân luật, có kinh nghiệm làm công tác pháp luật từ 5 năm trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan nơi làm việc.
2. Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý cho người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và không thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý kể cả trường hợp đã được xóa án tích;
b) Viên chức đang trong thời hạn bị xử lý kỷ luật; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Cộng tác viên trợ giúp pháp lý bị thu hồi thẻ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều  này;
b) Không thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý trong thời gian 02 năm liên tục, trừ trường hợp do nguyên nhân khách quan;
c) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a, b, đ, e khoản 1 Điều 6 của Luật này hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động trợ giúp pháp lý nhưng chưa đến mức bị thu hồi thẻ mà tiếp tục có hành vi vi phạm;
d) Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý bị chấm dứt hoặc cộng tác viên trợ giúp pháp lý không ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị ký kết hợp đồng của Trung tâm mà không có lý do chính đáng;
đ) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với cộng tác viên trợ giúp pháp lý là viên chức;
e) Bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;
g) Bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật.
4. Giám đốc Sở Tư pháp quyết định thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.
5. Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý được cấp lại trong trường hợp thẻ bị mất, bị hỏng không sử dụng được.
6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
7. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 26 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 như sau:
“c) Vụ việc được chuyển theo quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật này.”;
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
“2. Tổ chức ký hợp đồng trợ giúp pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi hợp đồng đã ký.”.
8. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 30 và Điều 30 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung tên Điều 30 như sau:
“Điều 30. Yêu cầu, thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý”;
b) Bổ sung điểm đ khoản 3 như sau:
“đ) Yêu cầu trợ giúp pháp lý đã được giải quyết và không phát sinh tình tiết mới.”;
c) Bổ sung khoản 4 như sau:
“4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau:
“Điều 31. Tham gia tố tụng
1. Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này và pháp luật về tố tụng.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
10. Sửa đổi, bổ sung Điều 32 như sau:
“Điều 32. Tư vấn pháp luật
1. Người thực hiện trợ giúp pháp lý tư vấn pháp luật cho người được trợ giúp pháp lý bằng việc hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật; hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 33 như sau:
“Điều 33. Đại diện ngoài tố tụng
1. Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
12. Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau:
“Điều 34. Phối hợp xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý
1. Trường hợp cần xác minh các tình tiết, sự kiện có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý ở địa phương khác thì tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý đã thụ lý vụ việc yêu cầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý nơi cần xác minh phối hợp thực hiện. Yêu cầu xác minh phải bằng văn bản, nêu rõ nội dung cần xác minh và thời hạn trả lời.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
13. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 35 và Điều 35 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung tên Điều 35 như sau:
“Điều 35. Chuyển yêu cầu, vụ việc trợ giúp pháp lý”;
b) Bổ sung khoản 3 như sau:
“3. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đang giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý có thể chuyển vụ việc đó cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ở địa phương khác khi có đủ các điều kiện sau:
a) Vụ việc trợ giúp pháp lý đã được chuyển cho cơ quan tố tụng tại địa phương đó giải quyết;
b) Người được trợ giúp pháp lý đồng ý.”.
14. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau:
“Điều 36. Kiến nghị trong hoạt động trợ giúp pháp lý
1. Trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý kiến nghị bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
15. Sửa đổi, bổ sung Điều 38 như sau:
“Điều 38. Hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý
1. Khi thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm lập hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
16. Sửa đổi, bổ sung Điều 40 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:
“1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số trong trợ giúp pháp lý.”;
b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 như sau: 
“c) Ban hành các quy định hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý; mẫu giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về trợ giúp pháp lý.”
c) Bổ sung điểm k khoản 2 như sau:
“k) Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và triển khai chuyển đổi số trong hoạt động trợ giúp pháp lý; xây dựng, quản lý, vận hành và thường xuyên nâng cấp Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu Trợ giúp pháp lý; thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trợ giúp pháp lý trên Cổng Pháp luật quốc gia.”;
d) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:
“3. Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; tạo lập, tích hợp, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu thông qua kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý trên Cổng Pháp luật quốc gia.”;
e) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:
“4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý tại địa phương, bảo đảm các điều kiện làm việc của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tạo lập, tích hợp, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu thông qua kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý trên Cổng Pháp luật quốc gia.”;
g) Bổ sung khoản 5 và khoản 6 như sau:
 “5. Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc triển khai thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn.
6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
17. Sửa đổi, bổ sung Điều 41 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
“2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm phối hợp và phối hợp liên ngành; tạo điều kiện cho người được trợ giúp pháp lý được hưởng quyền trợ giúp pháp lý, tạo điều kiện cho người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.”;
b) Bổ sung khoản 3 như sau:
“3. Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tạo lập, tích hợp, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu thông qua kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý trên Cổng Pháp luật quốc gia.”.
18. Sửa đổi, bổ sung Điều 42 như sau:
“Điều 42. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.”.
19. Bổ sung khoản 5 Điều 45 như sau:
“5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
20. Thay thế, bãi bỏ từ, cụm từ, khoản, điều sau:
a) Thay thế cụm từ “Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp” tại khoản 2 Điều 10 bằng cụm từ “Cổng Pháp luật quốc gia”;
b) Bãi bỏ cụm từ “khoản 2” tại điểm đ khoản 1 Điều 13; bãi bỏ cụm từ “quy định tại Điều 7 và” tại khoản 1 Điều 30; bãi bỏ cụm từ “và việc thẩm định, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý” tại điểm e khoản 2 Điều 40;
c) Bãi bỏ từ “Thanh tra” tại điểm g khoản 2 Điều 40; 
d) Bãi bỏ khoản 5 Điều 19, khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 45;
đ) Bãi bỏ Điều 23, Điều 28, Điều 29.	
Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp
Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, người đã được bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 bị miễn nhiệm và thu hồi thẻ nếu thuộc một trong các trường hợp không được bổ nhiệm và cấp thẻ theo quy định của Luật này.
[bookmark: _Hlk194934267]Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.
2. Bãi bỏ Điều 61 của Luật Phòng, chống mua bán người số 53/2024/QH15.
3. Bãi bỏ khoản 6 Điều 177 của Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, kỳ họp thứ … thông qua ngày ... tháng ... năm 2026
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